
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 95, Đường Nhân Trạch, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG 
HẢI PHÁT

0108222576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như:
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naptha
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa.
- Khí dầu mỏ, khí butan và propan đã hóa lỏng.
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; bán buôn cao 
su; bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu.
Bán buôn buôn hóa chất công nghiệp như : anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh...

4669

3. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HẢI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG HAI PHAT TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONGHAIPHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ 
sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau...

4773

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi  tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932

10. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

11. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét -báo trộm-phòng cháy 
chữa cháy-điện công nghiệp và chiếu sáng ( không gia công cơ 
khí, tái chế phế thải. xi mạ điện tại trụ sở).

4321

15. Bán buôn gạo
 

4631

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

20. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; bán buôn  gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; bán buôn sơn,véc ni; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; bán buôn đồ ngũ kim; bán buôn vật liệu, thiết bi lắp đặt 
khác trong xây dựng.

4663

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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500.000 VNĐ

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; bán 
lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong  các cửa hàng
chuyên doanh; bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Đồ ngũ kim; sơn véc ni và 
sơn bóng; kính phẳng; vật liẹu xây dựng khác như gạch, ngói, 
gỗ, thiết bị vệ sinh; thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy  móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị 
lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; bán buôn vật liệu điện 
khác như động cơ điện, máy biến thế; bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu.

4659

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 182498035

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 95, Đường Nhân Trạch, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG THỊ HẢI YẾN Nữ
20/09/1983 Kinh Việt Nam

12/04/2016 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       182498035
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 95, Đường Nhân Trạch, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ HẢI YẾN Nữ

20/09/1983 Kinh Việt Nam

12/04/2016 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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